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TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 
NAM NỮ 

1 HỒNG VĂN AN x   320152712 27/4/2018 CA. Bến Tre Thanh Tân, MCB, BT Đạt 

2 NGUYỄN TẤN HÙNG x   320867582 24/5/2016 CA. Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT Đạt 

3 NGUYỄN THỊ THU THỦY   x 320460954 26/10/2006 CA. Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT Đạt 

4 ĐẶNG MINH TRÍ x   321407098 26/10/2006 CA. Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT Đạt 

5 NGUYỄN THỊ DIỄM THY   x 321266988 31/5/2017 CA. Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT Đạt 

6 TRẦN LÊ DUY KHÁNH x   321005671 30/7/2015 CA. Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT Đạt 

7 NGUYỄN PHÚ QUỐC x   320638260 26/10/2006 CA. Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT Đạt 

8 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG   x 320638914 6/11/2006 CA. Bến Tre Tiên Long, Châu Thành, BT Đạt 

9 VÕ THỊ CHIẾN   x 320194780 6/11/2006 CA. Bến Tre Tiên Long, Châu Thành, BT Đạt 

10 ĐẶNG THỊ TRANG THY   x 320895671 24/5/2016 CA. Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT Đạt 

11 NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA   x 321597182 2/2/2015 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 



12 HỒ NGỌC HIỀN x   321078161 11/11/2014 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 

13 LÊ THỊ YẾN NHI   x 321226014 21/5/2018 CA. Bến Tre Hòa Lộc, MCB, BT Đạt 

14 TRẦN THỊ BÉ   x 320840681 14/10/2009 CA. Bến Tre TT. Mỏ Cày, MCN, BT Đạt 

15 LÊ THỊ CHIÊU   x 320609712 12/10/2016 CA. Bến Tre Định Thủy, MCN, BT Đạt 

16 HUỲNH THỊ THU NGA   x 320530851 1/12/2016 CA. Bến Tre An Định, MCN, BT Đạt 

17 NGUYỄN THỊ MỸ   x 320645882 18/4/2006 CA. Bến Tre Phú Nhuận, TP. Bến Tre Đạt 

18 VÕ THỊ KIM XUYẾN   x 320673772 3/5/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

19 LÝ THANH TÂM x   320842217 29/11/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

20 DIỆP THỊ KIM LÀI   x 321039947 28/4/2014 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

21 NGUYỄN MINH NGUYÊN x   321605279 2/3/2016 CA. Bến Tre Phú Nhuận, TP. Bến Tre Đạt 

22 TRẦN THỊ HỒNG LAM   x 321076199 22/2/2014 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

23 TRẦN THỊ TUYẾT NGÂN   x 321466223 29/7/2008 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

24 NGUYỄN THỊ NHIỂM   x 321023647 26/3/2015 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 

25 NGUYỄN THỊ BÉ HIẾU   x 320695827 18/4/2018 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

26 NGUYỄN CHÍ HIẾU x   321507679 21/11/2017 CA. Bến Tre Phước Long, Giồng Trôm, BT không đạt 

27 LÊ THỊ LỆ   x 320654851 3/5/2006 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

28 PHAN THỊ NGỌC YẾN   x 321240933 26/4/2018 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

29 VÕ THỊ XUÂN HÒA   x 321106577 25/12/2014 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

30 NGUYỄN THỊ LINH   x 320934339 27/12/2012 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre không thi 

31 TRẦN NGỌC BÌNH x   321384366 20/4/2016 CA. Bến Tre Phường 5, TP. Bến Tre không thi 

32 TRIỆU THỊ NGỌC BÍCH   x 321030898 25/8/2011 CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 

33 ĐỖ THỊ KIM THOA   x 321148942 7/10/2015 CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 

34 TRẦN THANH TRUNG x   320906562 1/2/2013 CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 



35 PHẠM THANH SANG x   321610462 14/6/2017 CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 

36 NGÔ VĂN TIẾP x   320647886 23/10/2006 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT không thi 

37 NGÔ THỊ CHÍN   x 320676525 24/10/2006 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT Đạt 

38 NGUYỄN THANH PHONG x   321209573 15/5/2014 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT không thi 

39 NGUYỄN VĂN TUẤN x   320972900 16/3/2010 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT Đạt 

40 PHAN TRUNG HIẾU x   321244890 10/7/2017 CA. Bến Tre Quới Thành, Châu Thành, BT Đạt 

41 VÕ VĂN QUANG x   321209571 9/3/2012 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT Đạt 

42 HUỲNH HOÀNG VŨ x   321209585 25/9/2017 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT Đạt 

43 NGUYỄN THỊ TUYẾT   x 320879573 24/10/2006 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT Đạt 

44 HỒ VĂN HẢO x   321026069 24/10/2006 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT không thi 

45 NGUYỄN VĂN NĂM x   320459186 19/10/2012 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT Đạt 

46 VÕ VĂN LANG x   320650041 24/10/2006 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT không thi 

47 LÊ THỊ BÉ BẢY   x 321420802 22/5/2007 CA. Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT Đạt 

48 PHẠM THỊ KIM DUNG   x 320901939 28/8/2018 CA. Bến Tre Tân Bình, MCB, BT Đạt 

49 TRẦN CHÂU NHỰT x   352288981 29/10/2015 CA. An Giang Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang Đạt 

50 TRẦN HOÀNG NAM x   351592935 5/11/2012 CA. An Giang Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang Đạt 

51 NGUYỄN CHÍ TRUNG x   321055945 11/5/2015 CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 

52 NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG   x 320679108 3/8/2007 CA. Bến Tre Phường 7, Tp Bến Tre Đạt 

53 TRẦN THỊ HOÀNG YẾN   x 321482113 22/4/2014 CA. Bến Tre Phường 7, Tp Bến Tre Đạt 

54 PHAN VĂN KHÁNH x   321167483 15/3/2017 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Chợ Lách, BT Đạt 

55 NGUYỄN HỮU TRỌNG x   320832319 28/3/2006 CA. Bến Tre Phường 7, Tp Bến Tre Đạt 

56 NGUYỄN THANH SƠN x   320959761 23/4/2013 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, BT Đạt 

57 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN   x 321145323 22/1/2013 CA. Bến Tre Phường 5, TP. Bến Tre Đạt 

58 NGUYỄN THANH KHOA x   320910186 12/7/2017 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 



59 NGUYỄN VĂN BA x   320846424 22/11/2006 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, BT Đạt 

60 NGUYỄN VĂN ĐIỀU x   320694366 18/5/2006 CA. Bến Tre Phú Hưng, Tp. Bến Tre Đạt 

61 LIÊU VĂN NGÂN x   320018602 23/3/2006 CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

62 NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO   x 321261830 25/3/2003 CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

63 BÙI THỊ TUYẾT LAN   x 321177078 10/6/2003 CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

64 TRẦN THỊ MINH NGHI x   320939497 23/3/2015 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

65 HỒ THỊ BÍCH LIÊN   x 321577526 7/3/2014 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

66 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN   x 321041129 7/8/2015 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

67 TRẦN THỊ TUYẾT   x 321069416 13/5/2015 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

68 NGUYỄN THỊ BÉ HỒNG   X 321315829 8/7/2004 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

69 TRẦN THỊ KIM PHỤNG   x 321146915 30/12/2016 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

70 BÙI THỊ HỒNG KHÁNH   x 321003150 23/11/2013 CA. Bến Tre Mỹ Thành, TP. Bến Tre Đạt 

71 HUỲNH THỊ NGỌC NGA   x 321090022 1/12/2015 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

72 NGUYỄN THỊ TỐ NGUYÊN   X 321246490 11/4/2017 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

73 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGỌC   x 321191367 5/10/2017 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

74 NGUYỄN HUỲNH LAN   x 321240164 11/4/2017 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

75 NGUYỄN THỊ KIM SANG   x 320933124 10/6/1993 CA. Bến Tre Mỹ Thành, TP. Bến Tre Đạt 

76 PHẠM THỊ THÚY   x 320522756 13/6/2006 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

77 NGUYỄN THỊ YẾN   x 320735555 31/7/2008 CA. Bến Tre Phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

78 NGUYỄN THỊ THÌA   x 321153310 15/6/2018 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

79 PHẠM HIỀN LƯƠNG x   320074719 11/4/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

80 PHẠM TUẤN KIỆT x   321019738 10/7/2008 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

81 NGUYỄN VĂN TIỀU x   363687074 5/9/2016 CA. Hậu Giang Phụng Hiệp, Hậu Giang Đạt 

82 NGUYỄN VĂN THIẾT x   320924951 30/6/2014 CA. Bến Tre Hưng Nhượng, Giồng Trôm, BT Đạt 



83 NGUYỄN AN NINH x   320646814 4/10/2006 CA. Bến Tre Sơn Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

84 NGUYỄN THÚY LOAN   x 321262430 10/4/2003 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

85 NGUYỄN TRỌNG HIẾU x   321408083 26/10/2006 CA. Bến Tre Sơn Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

86 ĐỖ THANH QUÂN x   320731629 16/10/2006 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

87 TRẦN VĂN TẤN x   320754011 17/4/2014 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

88 ĐỖ THỊ CÚC   x 320647350 12/10/2006 CA. Bến Tre Sơn Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

89 NGUYỄN PHƯƠNG ANH   x 321613560 22/5/2017 CA. Bến Tre Sơn Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

90 TẠ VĂN PHÊ x   320647208 6/11/2018 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

91 HUỲNH THỊ HẰNG   x 320847201 25/11/2004 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

 


